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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   TỈNH QUẢNG TRỊ 

  Bản án số: 03/2019/HSST 

   Ngày: 24- 01-2019 

  

     NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:     N u  n     Vũ Xuân; 

 - Các Hội thẩm nhân dân: 

           + Ông Nguy n Min  Đức; 

           + Ông Nguy n Văn  rường; 

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Thanh Khánh -   ư kýToà án nhân dân thành 

phố Đôn  H ; 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà tham gia phiên 

toà: Bà Trần Ho n  Lan P ươn  - Kiểm sát viên. 

   Ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại Tòa án nhân dân thành phố Đôn  H , 

tỉnh Quảng Tr  xét xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sơ t ẩm thụ lý số 

90/2018/TLST-HS ngày 28/12/2018 đối với b  cáo: 

Trịnh Thị L, tên gọi khác: Bé, sinh ngày 10/02/1998 tại Quảng Tr ; Nơi 

ĐKHK   v  c ổ ở: thôn Trà Liên T, xã Triệu G, huyện Triệu  P, tỉnh Quảng T; 

trìn  độ văn  oá: 6/12; nghề nghiệp: buôn bán; con ông Tr n  Đìn  Á; con bà 

Mai Th  H, trú tại: thôn Trà Liên T, xã Triệu G, huyện Triệu  P, tỉnh Quảng T;  

anh, ch  em ruột: có 06 n ười, b  cáo là con thứ 02 tron   ia đìn ; con: Tr nh 

Gia B; sinh năm 2017; tiền án; tiền sự: không; áp dụng biện p áp n ăn c ặn cấm 

đi k ỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa. 

          Bị hại: Anh Tr nh Minh H, sin  năm 1995; Trú tại: thôn Trà Liên T, xã 

Triệu G, huyện Triệu  P, tỉnh Quảng T; có mặt. 

 N ười làm chứng:  

-Anh Tr nh Minh H, sin  năm 2004; vắn  măt. 

 N ười đại diện hợp pháp của anh Trinh Minh H: ông Tr nh Minh C ( bố 

ruột); cùng đ a chỉ: thôn Trà Liên T, xã Triệu G, huyện Triệu  P, tỉnh Quảng T; 

vắng mặt. 

- Ch  Tr nh Th  P, sin  năm 2004; vắng mặt. 

 N ười đại diện hợp pháp của ch  Tr nh Th  P: Bà Mai Th  H (mẹ ruột); 

cùng đ a chỉ: thôn Trà Liên T, xã Triệu G, huyện Triệu  P, tỉnh Quảng T, có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt n ư sau: 

  Khoảng 21 giờ ngày 11/8/2018, Tr nh Th  L điều khiển xe mô tô biển 

kiểm soát 74F2-6011 chở Tr nh Th  P (em gái của L) đi đến vòng xuyến Trần 

Hưn  Đạo - Lê Quý Đôn - Hùn  Vươn  (thành phố Đông Hà) thì gặp Tr nh 

Minh H điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 74D1- 152.21 chở Tr nh Minh H 

(em trai của H) đan  lưu t ôn  cùn  c iều. Do có mâu thuẫn từ trước nên L và 

H đã có lời qua tiếng lại. Sau đó, H và L điều khiển xe đến khu vực rạp chiếu 

bóng (khu phó 6, phường 1, thành phố Đông Hà). Tại đâ , b  cáo L và H tiếp tục 

cải vã nhau và dẫn đến xô xát. Sau đó b  cáo L đã lấy 01 con dao trong túi xách 

mìn  đan  man  trên n ười đâm v o vùn   ôn  anh Tr nh Minh H. Anh H được 

điều tr  tại bệnh viện đa k oa tỉnh Quảng Tr  từ ngày 11/8/2018 đến ngày 

15/8/2018 thì ra viện. 

 Tại bản kết luận số 174/TgT ngày 19/9/2018, của  run  tâm  iám đ nh 

pháp y  tỉnh Quảng Tr  kết luận: Tỷ lệ tổn t ươn  cơ t ể của anh Tr nh Minh H 

do t ươn  tíc   â  nên  là 03%. 

 Tại bản cáo trạng số 03/CT-VKS ngày 27/12/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Đôn  H , tỉnh Quảng Tr  truy tố b  cáo Tr nh Th  L (Bé) về tội 

"Cố ý gây thương tích" theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự.  

Tại p iên to , đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đôn  H   iữ 

nguyên cáo trạn  đã tru  tố v  đề ngh : Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; điểm 

s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; xử phạt Tr nh Th  L từ 06  

đến  09 tháng tù, c o  ưởng án treo. 

Về trách nhiệm dân sự: áp dụn  Điều 590 Bộ luật dân sự buộc Tr nh Th  

L phải bồi t ường cho anh Tr nh Minh H 5.800.000đồng.   

Về xử lý vật chứng: áp dụn  Điều 47; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

t ch thu tiêu hủy 01cây dao bằng kim loại màu bạc dài 20cm, rộn  02cm, lưỡi 

dao có đầu nhọn dài 13cm, cán dao bằng kim loại dài 07cm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

  rên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận đ n  n ư sau.  

Về hành vi, quyết đ nh tố tụng của Điều tra viên Công an thành phố Đôn  

Hà, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đôn  H  đã t ực hiện đún  

nhiệm vụ, quyền hạn t eo qu  đ nh của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trìn  điều 
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tra, truy tố, xét xử b  cáo không có khiếu nại gì. Do vậy, các hành vi, quyết đ nh 

tố tụng của nhữn  n ười tiến hành tố tụn  trên đều hợp pháp. 

B  cáo Tr nh Th  L và Tr nh Minh H có mối quan hệ họ hàng (anh, em con 

chú, bác ruột); giữa  ai  ia đìn  đã có n iều mâu thuẫn từ trước. Khoảng 21 giờ 

ngày 11/8/2018, sau khi gặp nhau tại vòng xuyến Trần Hưn  Đạo - Lê Quý Đôn 

- Hùn  Vươn  (thành phố Đông Hà) b  cáo L và anh Tr nh Minh H đã có lời qua 

tiếng lại. Rồi cả hai điều khiển xe đến khu vực rạp chiếu bóng (khu phó 6, 

phường 1, thành phố Đông Hà), tại đâ   iữa b  cáo L và anh Tr nh Minh H đã 

xảy ra xô xát dẫn đến b  cáo L dùng dao đâm v o  ôn  an   r nh Minh H với tỷ 

lệ t ươn  tíc  03%. Hành vi của  b  cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây 

thương tích” t eo điểm a khoản 1 Điều 134 BLHS với tình tiết đ nh khung dẫn 

chiếu tại điểm a khoản 1 “Dùng hung khí nguy hiểm”.  

Xem xét vai trò, các tình giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với b  cáo, Hội 

đồng xét xử nhận đ nh:  

B  cáo Tr nh Th  L l  n ười có đầ  đủ năn  lực và nhận thức pháp luật, 

chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống, sau khi có xô xát giữa hai bên b  cáo L đã 

dùn  dao đâm v o  ôn  của Tr nh Minh H  â  t ươn  tíc  03%. Hành vi của b  

cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sức khỏe của n ười khác được pháp luật 

bảo vệ.   

Tuy nhiên, khi quyết đ nh hình phạt Hội đồng xét xử xem xét: Trong quá 

trìn  điều tra, truy tố và xét xử b  cáo thành khẩn khai báo. Gia đìn  b  cáo có 

hoàn cản  k ó k ăn, b  cáo hiện đan  nuôi con n ỏ dưới 36 tháng tuổi nên được 

 ưởng các tình tiết giảm nhẹ qu  đ nh tại điểm s  khoản 1, khoản 2 Điều 51Bộ 

luật hình sự. 

Về trách nhiệm dân sự: B  hại yêu cầu bồi t ường số tiền 5.800.000đồng; 

B  cáo thống nhất số tiền b  hại yêu cầu n ưn  vì  o n cảnh b  cáo k ó k ăn nên 

c ưa có điều kiện bồi t ường.  

Về xử lý vật chứng: Đối với con dao bằng kim loại màu bạc dài 20cm, 

rộn  02cm, lưỡi dao có đầu nhọn dài 13cm, cán dao bằng kim loại dài 07cm là 

công cụ phạm tội cần t ch thu tiêu hủy.  

Về án phí: B  cáo phải ch u án phí hình sự sơ t ẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm t eo qu  đ nh của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

65 Bộ luật hình sự, xử phạt:  
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Trịnh Thị L; tên gọi khác: Bé: 06 (Sáu) tháng tù, cho  ưởng án treo thời 

gian thử thách 12 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Trong thời gian thử t ác , n ười được  ưởng án treo cố ý vi phạm n  ĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết đ nh  buộc n ười được  ưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã c o  ưởng án treo. 

Giao b  cáo Tr nh Th  L cho UBND xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Tr  giám sát, giáo dục b  cáo trong thời gian thử thách của án treo. 

Gia đìn  b  cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền đ a p ươn  tron  việc 

giám sát giáo dục b  cáo. 

 rườn   ợp b  cáo t a  đổi nơi cư trú t ì t ực  iện t eo qu  đ n  tại 

k oản 1 Điều 69 Luật t i   n  án  ìn  sự. 

Về dân sự: áp dụn  Điều 590 Bộ luật dân sự buộc Tr nh Th  L phải bồi 

t ường cho Tr nh Minh H 5.800.000đồng.   

Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: t ch thu tiêu hủy 01con dao 

bằng kim loại màu bạc dài 20cm, rộng 02cm, lưỡi dao có đầu nhọn dài 13cm, 

cán dao bằng kim loại dài 07cm.  

(Vật chứng trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đông 

Hà theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 28/12/2018 giữa Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Đông Hà với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Đông Hà). 

 2.  Về án phí:  B  cáo Tr nh Th  L phải ch u  200.000đ án p í  ìn  sự sơ 

thẩm và 300.000đồng án phí dân sự sơ t ẩm. 

 B  cáo, b  hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án.  

 

      Nơi n ận:                                         TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM                                            

- Tòa án; Viện kiểm sát tỉnh Q Trị;                     THẨM PHÁN -CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND thành phố Đông Hà;                                         

- Bị cáo, những người tham gia tố tụng khác; 

- Thi hành án HS; 

- Thi hành án Dân sự; 

- UBND xã Triệu Giang; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                  Nguy n Th  Vũ Xuân     
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          Nơi nhận:                                                              TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND thành phố Đông Hà;                                          Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 
- Bị cáo, những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                                

                                                               

                                                                        
  

    

  

   Nguyễn Thị Vũ Xuân 
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